Phụ lục II
BIỂU MẪU PHỤC VỤ TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH 
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
(Kèm theo Công văn số:           /STP-PBGDPL  ngày       tháng 6 năm 2023
 của Sở Tư pháp)
	
	

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

	STT
	Văn bản quy phạm pháp luật
	Các loại văn bản 
	Ghi chú

	
	
	Chỉ thị
	Kết luận/Thông báo
	Nghị quyết/ Chương trình
	Quyết định
	Kế hoạch
	Công văn/ Hướng dẫn
	Văn bản khác
	

	
	Ghi rõ tên loại văn bản, số, ký hiệu và trích yếu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _GoBack]2. Thống kê kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 10 năm qua (chỉ dành cho địa phương)
	STT
	Chi thù lao cho hòa giải viên
	Chi bầu hòa giải viên
	Chi hỗ trợ Tổ hòa giải (văn phòng phẩm, photo tài liệu…)
	Chi hỗ trợ hòa giải viên gặp tai nạn, rủi ro (nếu có)
	Chi tập huấn, cung cấp tài liệu, nâng cao năng lực cho hòa giải viên
	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




